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Hình ảnh Công Suất Mã hàng Mã cũ tương đương
Đơn giá Hitachi

(đã VAT)
GHI CHÚ

0.4kW

[1/2Hp]
    C1-004SFC WJ200N-004SFC 5,379,000               

0.75kW

[1Hp]
    C1-007SFC2 WJ200N-007SFC 6,141,300               

1.5kW

[2Hp]
    C1-015SFC WJ200N-015SFC 7,157,700               

2.2kW

[3Hp]
    C1-022SFC WJ200N-022SFC 7,877,100               

Hình ảnh Công Suất Mã hàng Mã cũ tương đương
Đơn giá Hitachi

(đã VAT)
GHI CHÚ

0.4kW

[1/2Hp]
    C1-004HFC WJ200N-004HFC 6,098,400               

0.75kW

[1Hp]
    C1-007HFC WJ200N-007HFC 6,649,500               

1.5kW

[2Hp]
    C1-015HFC WJ200N-015HFC 6,691,300               

2.2kW

[3Hp]
    C1-022HFC WJ200N-022HFC 7,920,000               

4.0kW

[5Hp]
    C1-040HFC WJ200N-040HFC 8,893,500               

5.5kW

[7.5Hp]
    C1-055HFC WJ200N-055HFC 12,620,300             

7.5kW

[10Hp]
    C1-075HFC WJ200N-075HFC 14,441,900             

11kW

[15Hp]
    C1-110HFC WJ200N-110HFC 17,787,000             

15kW

[20Hp]
    C1-150HFC WJ200N-150HFC 22,953,700             

Hình ảnh Công Suất Mã hàng Mã cũ tương đương
Đơn giá Hitachi

(đã VAT)
GHI CHÚ

0.4kW

[1/2Hp]
    C1N-004HFC2 WJ200N-004HFC 6,017,000               

0.75kW

[1Hp]
    C1N-007HFC2 WJ200N-007HFC 6,479,000               

1.5kW

[2Hp]
    C1N-015HFC2 WJ200N-015HFC 6,666,000               

2.2kW

[3Hp]
    C1N-022HFC2 WJ200N-022HFC 7,326,000               

4.0kW

[5Hp]
    C1N-040HFC2 WJ200N-040HFC 8,624,000               

5.5kW

[7.5Hp]
    C1N-055HFC2 WJ200N-055HFC 11,990,000             

7.5kW

[10Hp]
    C1N-075HFC2 WJ200N-075HFC 13,475,000             

11kW

[15Hp]
    C1N-110HFC2 WJ200N-110HFC 16,698,000             

15kW

[20Hp]
    C1N-150HFC2 WJ200N-150HFC 21,450,000             

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2025

Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng 

C1 Series (Vào 1 pha ra 3 pha 220VAC) - Dòng biến tần hiệu suất cao, chức năng vượt trội

C1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần hiệu suất cao, chức năng vượt trội

 - Mô-men khởi động cao: 200% (SLV-CT) 

- Dùng cho các loại tải nặng: đùn, băng tải, 

thang tải hàng, khuấy, dệt…

- Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế 

được cho một số chương trình PLC đơn 

giản.

- Chứng chỉ toàn cầu: CE

_ Mô-men khởi động cao: 200% (SLV-CT).

_ Dùng cho các loại tải nặng: đùn, băng tải, 

thang tải hàng, khuấy, dệt...

_ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, 

quạt thì C1 có thể điều khiển động cơ cao 

hơn 01 cấp công suất.

Vd : C1 5.5kW có thể điều khiển động cơ 

7.5kW khi chạy cho 01 bơm hoặc 01 quạt.

_ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao 

(độ bền linh kiện lên đến 10 năm)…

C1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần hiệu suất cao, chức năng vượt trội

_ Mô-men khởi động cao: 200% (SLV-CT).

_ Dùng cho các loại tải nặng: đùn, băng tải, 

thang tải hàng, khuấy, dệt...

_ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, 

quạt thì C1 có thể điều khiển động cơ cao 

hơn 01 cấp công suất.

Vd : C1 5.5kW có thể điều khiển động cơ 

7.5kW khi chạy cho 01 bơm hoặc 01 quạt.

_ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao 

(độ bền linh kiện lên đến 10 năm)…
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Hình ảnh Công Suất Mã hàng Mã cũ tương đương
Đơn giá Hitachi

(đã VAT)
GHI CHÚ

5.5kW

[7.5Hp]
LH1-055HFC NJ600B-055HFF 19,228,000             

7.5kW

[10Hp]
LH1-075HFC NJ600B-075HFF 19,789,000             

11kW

[15Hp]
LH1-110HFC NJ600B-110HFF 21,956,000             

15kW

[20Hp]
LH1-150HFC NJ600B-150HFF 25,630,000             

18.5kW

[25Hp]
LH1-185HFC NJ600B-185HFF 30,470,000             

22kW

[30Hp]
LH1-220HFC NJ600B-220HFF 35,310,000             

30kW

[40Hp]
LH1-300HFC NJ600B-300HFF 41,613,000             

37kW

[50Hp]
LH1-370HFC NJ600B-370HFF 49,786,000             

45kW

[60Hp]
LH1-450HFC NJ600B-450HFF 57,343,000             

55kW

[75Hp]
LH1-550HFC NJ600B-550HFF 66,033,000             

75kW

[100Hp]
LH1-750HFC NJ600B-750HFF 93,478,000             

90kW

[125Hp]
LH1-900HFC NJ600B-900HFF 115,775,000          

110kW

[150Hp]
LH1-1100HFC NJ600B-1100HFF 131,021,000          

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2025

Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng 

_ LH1 có sẵn màn hình cài đặt LED.

_ Mô-men khởi động: 150% tại 0.3Hz (SLV-

ND).

_ LH1 (V/F 590Hz, Sensorless 400Hz).

_ Chuyên cho các ứng dụng tải bơm quạt 

(ND)

_ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế 

được cho một số chương trình PLC đơn 

giản. (cáp kết nối Micro USB-B)

_ Tích hợp IC hỗ trợ thắng động năng lến đến 

công suất 45kW (từ 45Kw đặt rời bộ thắng 

động năng).

_ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao

(độ bền linh kiện lên đến 10 năm)…

_ Chứng chỉ CE.

LH1 Series [NJ600B cũ] (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần cho Bơm, Quạt, Băng tải…
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Hình ảnh Công Suất Mã hàng Mã cũ tương đương
Đơn giá Hitachi

(đã VAT)
GHI CHÚ

0.75kW

[1Hp]
SH1-00041-HFCF SJ700D-007HFEF3 15,389,000             

1.5kW

[2Hp]
SH1-00054-HFCF SJ700D-015HFEF3 15,818,000             

2.2kW

[3Hp]
SH1-00083-HFCF SJ700D-022HFEF3 16,038,000             

4.0kW

[5Hp]
SH1-00126-HFCF SJ700D-040HFEF3 17,325,000             

5.5kW

[7.5Hp]
SH1-00175-HFCF SJ700D-055HFEF3 17,809,000             

7.5kW

[10Hp]
SH1-00250-HFCF SJ700D-075HFEF3 19,965,000             

11kW

[15Hp]
SH1-00310-HFCF SJ700D-110HFEF3 23,331,000             

15kW

[20Hp]
SH1-00400-HFCF SJ700D-150HFEF3 27,786,000             

18.5kW

[25Hp]
SH1-00470-HFCF SJ700D-185HFEF3 31,801,000             

22kW

[30Hp]
SH1-00620-HFCF SJ700D-220HFEF3 38,159,000             

30kW

[40Hp]
SH1-00770-HFCF SJ700D-300HFEF3 45,848,000             

37kW

[50Hp]
SH1-00930-HFCF SJ700D-370HFEF3 54,362,000             

45kW

[60Hp]
SH1-01160-HFCF SJ700D-450HFEF3 62,139,000             

55kW

[75Hp]
SH1-01470-HFCF SJ700D-550HFEF3 75,152,000             

75kW

[100Hp]
SH1-01760-HFCF SJ700D-750HFEF3 119,229,000          

90kW

[125Hp]
SH1-02130-HFCF SJ700D-900HFEF3 132,407,000          

110kW

[150Hp]
SH1-02520-HFCF SJ700D-1100HFEF3 157,608,000          

132kW

[175Hp]
SH1-03160-HFCF SJ700D-1320HFEF3 188,628,000          

AH1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần chuyên cho tải nặng: cẩu trục, tời, thang tải hàng, các cơ cấu Cam, khuấy, đùn…

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2025

Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng 

_ SJ700D có sẵn màn hình cài đặt.

_ Mô-men khởi động: 200% (SLV-CT).

_ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng: tải nâng hạ, 

các cơ cấu cam, khuấy, đùn, Dệt, băng tải, máy 

dập...

_ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được 

cho một số chương trình PLC đơn giản.

_ SJ700D có tích hợp sẵn bộ lọc EMC (công 

suất dưới 132kW).

_ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì 

SJ700D có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 

cấp công suất.

_ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao

(độ bền linh kiện lên đến 10 năm)…

_ Chứng chỉ toàn cầu: CE, UL, c-UL, 

c-Tick.
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Công Suất Mã hàng Hitachi
Đơn giá Hitachi

(đã VAT)
GHI CHÚ

185kW

[250Hp]
SJ700N-1850HFA 287,100,000          

220kW

[300Hp]
SJ700N-2200HFA 338,800,000          

315kW

[400Hp]
SJ700N-3150HFFA 402,721,000          

Công Suất Mã hàng Hitachi
Đơn giá Hitachi

(đã VAT)
GHI CHÚ

0.75kW

[1Hp]
P1-00041HFEF 19,833,000             

1.5kW

[2Hp]
P1-00054HFEF 20,416,000             

2.2kW

[3Hp]
P1-00083HFEF 20,647,000             

4.0kW

[5Hp]
P1-00126HFEF 22,308,000             

5.5kW

[7.5Hp]
P1-00175HFEF 22,935,000             

7.5kW

[10Hp]
P1-00250HFEF 25,718,000             

11kW

[15Hp]
P1-00310HFEF 29,755,000             

15kW

[20Hp]
P1-00400HFEF 35,409,000             

18.5kW

[25Hp]
P1-00470HFEF 41,514,000             

22kW

[30Hp]
P1-00620HFEF 48,378,000             

30kW

[40Hp]
P1-00770HFEF 61,215,000             

37kW

[50Hp]
P1-00930HFEF 72,611,000             

45kW

[60Hp]
P1-01160HFEF 82,940,000             

55kW

[75Hp]
P1-01470HFEF 100,265,000          

75kW

[100Hp]
P1-01760HFEF 155,958,000          

90kW

[125Hp]
P1-02130HFEF 173,239,000          

110kW

[150Hp]
P1-02520HFEF 208,065,000          

132kW

[175Hp]
P1-03160HFEF 246,752,000          

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2025

Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng 

_ SJ-P1 có sẵn màn hình cài đặt.

_ Mô-men khởi động: 200% (SLV-ND).

_ SJ-P1 (V/F 590Hz, Sensorless 400Hz).

_ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng (ND):

tải nâng hạ, các cơ cấu cam, khuấy, đùn, băng 

tải, máy dập...

_ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được 

cho một số chương trình PLC đơn giản.

_ SJ-P1 có tích hợp sẵn bộ lọc EMC.

_ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì 

SJ-P1 có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 hoặc 

02 cấp công suất (ND-LD-VLD).

_ Tích hợp IC hỗ trợ thắng động năng lên đến 

công suất 37kW (45kW và 55kW đặt hàng riêng).

_ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao

(độ bền linh kiện lên đến 10 năm)…

_ Chứng chỉ toàn cầu: CE, UL, c-UL, c-Tick.

Hình ảnh

SJ-P1 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần mới: Hiệu suất cao - Nhiều chức năng vượt trội

SJ700N Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần chuyên cho tải nặng: cẩu trục, tời, thang tải hàng, các cơ cấu Cam, khuấy, đùn…

Hình ảnh

_ SJ700N có sẵn màn hình cài đặt.

_ Mô-men khởi động: 200% (SLV-CT).

_ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng: tải nâng hạ, 

các cơ cấu cam, khuấy, đùn, Dệt, băng tải, máy 

dập...

_ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được 

cho một số chương trình PLC đơn giản.

_ SJ700N có tích hợp sẵn bộ lọc EMC (công suất 

dưới 132kW).

_ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì 

SJ700N có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 

cấp công suất.

_ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao

(độ bền linh kiện lên đến 10 năm)…
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Công Suất Mã hàng
Đơn giá Hitachi

(đã VAT)
GHI CHÚ

5.5kW

[7.5Hp]
PSH100-0148HFC 18,271,000

15kW

[20Hp]
PSH100-0320HFC 26,708,000

22kW

[30Hp]
PSH100-0480HFC 36,531,000

30kW

[40Hp]
PSH100-0610HFC 43,890,000

37kW

[50Hp]
PSH100-0750HFC 52,283,000

45kW

[60Hp]
PSH100-0910HFC 61,303,000

55kW

[75Hp]
PSH100-1120HFC 70,191,000

75kW

[100Hp]
PSH100-1500HFC 97,031,000

90kW

[125Hp]
PSH100-1800HFC 116,776,000

110kW

[150Hp]
PSH100-2170HFC 146,938,000

_ PSH100 có sẵn màn hình cài đặt.

_ Mô-men khởi động: 200% (SLV-CT).

_ Chuyên cho các ứng dụng tải nặng: tải nâng hạ, 

các cơ cấu cam, khuấy, đùn, Dệt, băng tải, máy 

dập...

_ Có chức năng chạy theo trình tự, thay thế được 

cho một số chương trình PLC đơn giản.

_ SJ700D có tích hợp sẵn bộ lọc EMC (công 

suất dưới 132kW).

_ Đối với ứng dụng tải nhẹ như đơn bơm, quạt thì 

SJ700D có thể điều khiển động cơ cao hơn 01 

cấp công suất.

_ Hàng công nghệ của Nhật có độ bền cao

(độ bền linh kiện lên đến 10 năm)…

_ Chứng chỉ toàn cầu: CE, UL, c-UL, 

c-Tick.

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN HITACHI 2025

Biến tần Hitachi bảo hành 12 tháng 

PSH100 Series (Vào 3 pha ra 3 pha 380VAC) - Dòng biến tần chuyên cho tải nặng: cẩu trục, tời, thang tải hàng, các cơ cấu Cam, khuấy, đùn…

Hình ảnh


